
 CÂU HỎI BÀI 61 TRANG 192 SGK SINH 8 

| GIẢI BÀI TẬP SGK SINH HỌC LỚP 8 | 

Câu hỏi 1 

Dựa vào hình 61-1 và bằng những thông tin thu lượm được để hoàn thiện thông tin dưới 

đây về chức năng của từng bộ phận: 

Cơ quan sản xuất trứng là ................. Mỗi tháng có 1 trứng chín và rụng theo chu kì 28- 

32 ngày. Trứng được thu vào ống dẫn trứng qua  ................. Tiếp theo ống dẫn trứng là 

 .................  nằm ở phía trong bóng đái, nơi đón trứng đã thụ tinh xuống để làm tổ và phát 

triển thành thai. Tử cung (hay dạ con) thông ………..với nhờ một lỗ ở ................. 

Phía ngoài, từ trên xuống dưới có…………. tương ứng với dương vật ở nam. Phía dưới 

là…………. thông với bóng đái, tiếp đến là ……………dẫn vào tử cung. 

ĐÁP ÁN 

1. Buồng trứng; 

2. Phễu dẫn trứng; 

3. Tử cung; 

4. Âm đạo; 

5. Cổ tử cung; 

6. Âm vật; 

7. Ông dẫn nước tiểu; 

8. Âm đạo. 

Câu hỏi 2 

Chọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự 

tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng 61: 
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Bảng 61. Cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong cơ quan sinh dục nữ 

 

ĐÁP ÁN 

a – 7;      b – 8;      c – 3;      d - 6;      e – 4;      g – 2;      h – 9 + 5 

---------------------------------------------------------- 

» Để chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp, mời các em tham khảo đáp án các bài 

tập Chương 11: Sinh sản - sgk Sinh 8 hoặc hướng dẫn soạn Sinh học lớp 8 khác 

tại doctailieu.com 
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